
STT Mã ca thi Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành phốQuận/Huyện Trường Khối Lớp ĐiểmThời gian làm bàiNgày làm bài

1 HNIHQYUXE 764885889 nguyenhienanhhoankiemNguyễn Hiền Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 290 7 phút 50 giây 03/12/2024

2 HNIHQYUXE 834360728 phuongnam1103 Trần Phương Nam Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 290 8 phút 23 giây 03/12/2024

3 HNIWHPERS 265711265 lamanhpct Mai Hà Lam Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 290 10 phút 53 giây 04/12/2024

4 HNIWHPERS 301231601 nguyenphuclam2cpctNguyễn Phúc Lâm Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 290 11 phút 55 giây 04/12/2024

5 HNIHQYUXE 219162450 khanhvy2bpct Đỗ Ngọc Khánh Vy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B 290 22 phút 41 giây 03/12/2024

6 HNIHQYUXE 299103659 vanbao1c-pct Nguyễn Vạn Bảo Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 280 10 phút 10 giây 03/12/2024

7 HNIHQYUXE 520975399 thpctgiangoc Trần Gia Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 280 11 phút 38 giây 03/12/2024

8 HNIHQYUXE 439151197 annhiennguyen2017Nguyễn An Nhiên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 280 12 phút 21 giây 03/12/2024

9 HNIHQYUXE 162802931 camtu2401 Đinh cẩm Tú Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 280 12 phút 22 giây 03/12/2024

10 HNIHQYUXE 120459916 uyennhi27122017 Trần Lê Uyên Nhi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 280 15 phút 56 giây 03/12/2024

11 HNIHQYUXE 853595200 ramen NGUYỄN BẢO CHÂU Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B 280 21 phút 29 giây 03/12/2024

12 HNIHQYUXE 589793640 quynhmy2707 Trần Quỳnh My Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 270 12 phút 59 giây 03/12/2024

13 HNIHQULCB 670165473 hailam1cpct Lê Chu Hải Lam Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 270 13 phút 3 giây 05/12/2024

14 HNIHQYUXE 853888527 shinmon1317 Lều Bảo Lâm Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B 270 14 phút 17 giây 03/12/2024

15 HNIHQYUXE 573652749 annhiennguyen23 Nguyễn An Nhiên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B 270 15 phút 16 giây 03/12/2024

16 HNIHQYUXE 681548394 tranbaominh17 Trần Bảo Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 270 17 phút 21 giây 03/12/2024

17 HNIHQYUXE 395790359 thuyanh6666 Đỗ Thúy Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 270 25 phút 18 giây 03/12/2024

18 HNIHQYUXE 605293424 thpcttramy Nguyễn Ngọc Trà My Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 260 10 phút 8 giây 03/12/2024

19 HNIHQYUXE 363866963 nguyentungquan269Nguyễn Tùng Quân Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 260 10 phút 53 giây 03/12/2024

20 HNIHQYUXE 413952791 nguyendangbaonguyen2017Nguyễn Đăng Bảo Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 260 16 phút 9 giây 03/12/2024

21 HNIHQYUXE 227799107 ngominh1729 Ngô Tuấn Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B 260 16 phút 10 giây 03/12/2024

22 HNIWHPERS 657896648 moctra4917 Nguyễn Phương Mộc Trà Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 260 20 phút 7 giây 04/12/2024

23 HNIHQYUXE 759320520 buinguyentuankhangBùi Nguyễn Tuấn Khang Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 250 14 phút 25 giây 03/12/2024

24 HNIHQYUXE 146229359 xuanan2023 Nguyễn Xuân An Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 250 18 phút 30 giây 03/12/2024

25 HNIHQYUXE 983260820 daotulinh17 Đào Tú Linh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 250 18 phút 41 giây 03/12/2024

26 HNIWHPERS 480689093 boiboi06012017 Đặng Bảo Minh Khôi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2E 250 22 phút 18 giây 04/12/2024

27 HNIHQYUXE 837050834 haphuong28072017Vương Hà Phương Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 240 21 phút 25 giây 03/12/2024

28 HNIHQYUXE 330190754 gialinh01022017 Lê Ngọc Gia Linh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2E 240 26 phút 25 giây 03/12/2024

29 HNIHQYUXE 413021525 nhatduc131017 Trương Quang Nhật Đức Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B 230 14 phút 9 giây 03/12/2024

30 HNIHQULCB 944823632 hienchinh17 Trần Hiển Chính Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 230 19 phút 55 giây 05/12/2024

31 HNIHQYUXE 542918926 bongquynh88 Bùi Trúc Thu Quỳnh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 220 19 phút 39 giây 03/12/2024

32 HNIHQYUXE 283391917 hoangnguyenminhanh2cHoàng Nguyễn Minh Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 220 23 phút 1 giây 03/12/2024
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33 HNIHQYUXE 454222747 ducphuc07082017 Nguyễn Đức Phúc Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2E 220 29 phút 40 giây 03/12/2024

34 HNIHQYUXE 135128182 laikhanhchi2017 Lại Khánh Chi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2E 210 25 phút 18 giây 03/12/2024

35 HNIHQYUXE 743275732 ngocminh243 Lê Ngọc Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2E 200 26 phút 32 giây 03/12/2024

36 HNIHQYUXE 983206933 khoaitay131017 Nguyễn Anh Khoa Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2A 190 17 phút 54 giây 03/12/2024

37 HNIHQYUXE 485246665 vuminhkhang0112 Vũ Minh Khang Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 190 21 phút 31 giây 03/12/2024

38 HNIHQYUXE 169847077 chugiahanthpct Chu Gia Hân Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2A 190 22 phút 14 giây 03/12/2024

39 HNIHQYUXE 869740342 linhson2411 NGUYỄN LINH SƠN Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B 190 23 phút 16 giây 03/12/2024

40 HNIHQYUXE 676691083 ducphuc1505 Nguyễn Đức Phúc Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2E 190 25 phút 13 giây 03/12/2024

41 HNIHQYUXE 434794868 tanphong123456 Nguyễn Tấn Phong Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2E 180 26 phút 51 giây 03/12/2024

42 HNIHQYUXE 125614142 vubaoanh0203 Vũ Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2E 180 30 phút 0 giây 03/12/2024

43 HNIHQYUXE 994171757 thpct141017 Phạm Phương Nam Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 170 15 phút 46 giây 03/12/2024

44 HNIHQYUXE 360295372 lamtao2017 Nguyễn Phúc Lâm Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 170 16 phút 24 giây 03/12/2024

45 HNIHQYUXE 358028236 phamminhkhang2017phanchutrinhPhạm Minh Khang Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B 170 19 phút 59 giây 03/12/2024

46 HNIHQYUXE 369835795 linhdau2017 Nguyễn Trúc Linh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 160 27 phút 8 giây 03/12/2024

47 HNIHQYUXE 511413468 ngocminh20170624Nguyễn Dương Ngọc Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2E 160 30 phút 0 giây 03/12/2024

48 HNIHQULCB 809078347 hoang0710 Trần Huy Hoàng Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 150 30 phút 0 giây 05/12/2024

49 HNIHQYUXE 281363645 trinhailinh2017 Trịnh Ái Linh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C 110 30 phút 0 giây 03/12/2024

50 HNIHQYUXE 972789399 dangthuyan227 Đặng Thùy An Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2E 100 30 phút 0 giây 03/12/2024

51 HNIHQYUXE 553532663 trankhanhbaolong1809Trần Khánh Bảo Long Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D 40 30 phút 0 giây 03/12/2024
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